                                                      Mẫu số 3. Thuyết minh nhiệm vụ HTQT song phương

THUYẾT MINH NHIỆM VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ SONG PHƯƠNG
	I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHIỆM VỤ

	1
	Tên nhiệm vụ
	2
	Mã số

	
	

	3
	Thời gian thực hiện ..... tháng
	4
	Cấp quản lý

	(Từ tháng ...../20..... đến tháng ...../20.....)


	NN


	Bộ, Tỉnh
	CS

	5
	Thuộc Hướng/chủ đề nghiên cứu

	

	6
	Thuộc Nghị định thư với (nước):



	       Thỏa thuận hợp tác ..... ngày..... tháng ..... năm ..... tại ....



	7
	Họ tên Trưởng nhóm nghiên cứu  phía Việt Nam:

 FORMTEXT 


	· Học hàm, học vị, chuyên môn : 

· Chức danh khoa học:               

· Điện thoại cơ quan:     

· Điện thoại nhà riêng:  

· Điện thoại di động:     

· Email:                         

· Địa chỉ cơ quan:                                                                                                  

· Địa chỉ nhà riêng:                                                                                               

	8
	Cơ quan chủ trì Việt Nam:



	· Cơ quan chủ trì:

· Địa chỉ:       

· Điện thoại:      
· Fax:             

· Email:

· Website:

	9
	Họ và tên Trưởng nhóm đối tác nước ngoài:



	· Học hàm, học vị, chuyên môn : 

· Chức danh khoa học:               

· Điện thoại cơ quan:     

· Điện thoại nhà riêng:  

· Điện thoại di động:     

· Email:           

· Tóm tắt lý lịch khoa học của đối tác (có thể có phụ lục kèm theo):

	10
	Cơ quan đối tác nước ngoài:



	· Địa chỉ:       

· Điện thoại:                                             

· Fax:

· Email:

· Website:             

· Tóm tắt về năng lực khoa học và công nghệ của cơ quan đối tác nước ngoài (có thể có phụ lục kèm theo):

	11
	Xuất xứ thỏa thuận đã có với đối tác nước ngoài:

	1
	Thời gian ký kết thoả thuận:

	2
	Cấp ký kết thoả thuận:

	3
	Các nội dung thoả thuận chính:

	-
	

	-
	

	...
	...

	II. NỘI DUNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA NHIỆM VỤ

	12
	Mục tiêu của Nhiệm vụ

	1
	

	2
	

	...
	...

	13
	Tình hình nghiên cứu ở trong nước

	· Tình trạng nhiệm vụ                     Mới                                Kế tiếp nhiệm vụ đã kết thúc giai đoạn trước

· Tổng quan tình hình nghiên cứu ở trong nước thuộc lĩnh vực của nhiệm vụ (thể hiện sự hiểu biết cần thiết của tổ chức, của nhóm nghiên cứu  về lĩnh vực nghiên cứu, nắm được những công trình nghiên cứu có liên quan đến nhiệm vụ, những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu của nhiệm vụ ở trong nước):

· Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu trong nước có liên quan (theo trình tự thời gian mới nhất):
· Nêu và đánh giá về những khó khăn đang gặp phải trong quá trình nghiên cứu về lĩnh vực nghiên cứu của Nhiệm vụ ở trong nước (về bí quyết công nghệ, về trang thiết bị để phân tích mẫu, về thời gian, ...):

	14
	Tình hình nghiên cứu ở ngoài nước

	· Tổng quan tình hình nghiên cứu ở ngoài nước của nhiệm vụ (thể hiện sự hiểu biết cần thiết của tổ chức, chủ nhiệm về lĩnh vực nghiên cứu, nắm được những công trình nghiên cứu có liên quan đến nhiệm vụ, những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu của nhiệm vụ ở ngoài nước):

· Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu ở nước ngoài có liên quan (theo trình tự thời gian mới nhất):
· Nêu và đánh giá việc với kinh nghiệm, tính ưu việt và khả năng đi trước của đối tác sẽ giúp giải quyết vấn đề nghiên cứu của Nhiệm vụ hiện trong nước đang gặp khó khăn:

	15
	Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sẽ sử dụng



	(Luận cứ rõ cách tiếp cận, thiết kế nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sẽ sử dụng, so sánh với các phương thức giải quyết tương tự khác, nêu được tính mới, tính độc đáo, tính sáng tạo của nhiệm vụ)



	16
	Nội dung nghiên cứu trong nước (trình bày dưới dạng đề cương nghiên cứu chi tiết)

	(Liệt kê và mô tả những nội dung cần nghiên cứu, nêu bật được những nội dung mới và phù hợp để giải quyết vấn đề đặt ra, kể cả những dự kiến hoạt động phối hợp để chuyển giao kết qủa nghiên cứu đến người sử dụng)



	17
	Nội dung và kế hoạch hợp tác với đối tác nước ngoài

	(Liệt kê và mô tả những nội dung và kế hoạch hợp tác với đối tác nước ngoài trong quá trình thực hiện nhiệm vụ)



	18
	Tiến độ thực hiện

	TT
	Các nội dung, công việc thực hiện chủ yếu

(Các mốc đánh giá chủ yếu)
	Sản phẩm phải đạt
	Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)
	Người, cơ quan thực hiện

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	III. KẾT QUẢ CỦA NHIỆM VỤ


	19. SẢN PHẨM  

19.1. Sản phẩm khoa học (dạng kết quả I)
              Sách/tài liệu chuyên khảo                  Bài báo đăng tạp chí nước ngoài

              Sách tham khảo                                  Bài báo đăng tạp chí trong nước 

              Giáo trình                                           Bài đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo quốc tế

19.2. Sản phẩm đào tạo (dạng kết quả II)

                                                           Nghiên cứu sinh                               Cao học   

19.3. Sản phẩm ứng dụng (dạng kết quả III)

Mẫu 

 Vật liệu                       

         Thiết bị máy móc            

Giống cây trồng       

  Giống vật nuôi          

          Qui trình công nghệ        

Tiêu chuẩn               

  Qui phạm                 

         Sơ đồ, bản thiết kế                               

Tài liệu dự báo         

  Đề án                       

          Luận chứng kinh tế   

Phương pháp

  Chương trình máy tính      
         Bản kiến nghị                        
Dây chuyền công nghệ

  Báo cáo phân tích

         Bản quy hoạch

19.4. Các sản phẩm khác



	20
	Yêu cầu khoa học đối với sản phẩm tạo ra (dạng kết quả I & II)

	TT
	Tên sản phẩm
	Yêu cầu khoa học
	Chú thích

	i
	ii
	iii
	iv

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	...
	...
	
	

	21
	Yêu cầu kỹ thuật, chỉ tiêu chất lượng đối với sản phẩm tạo ra (dạng kết quả III)

	TT
	Tên sản phẩm và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu
	Đơn vị đo
	Mức chất lượng
	Dự kiến số lượng sản phẩm tạo ra

	
	
	
	Cần đạt
	Mẫu tương tự
	

	
	
	
	
	Trong nước
	Thế giới
	

	i
	ii
	iii
	iv
	v
	vi
	vii

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	
	

	22
	Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và địa chỉ ứng dụng


	(Nêu tính ổn định của các thông số công nghệ, ghi địa chỉ khách hàng và mô tả cách thức chuyển giao kết quả, ...)



	23
	Các tác động của kết quả nghiên cứu

	· Bồi dưỡng, đào tạo cán bộ khoa học và công nghệ

+) ....
+) ....
· Đối với lĩnh vực khoa học có liên quan

+) ....
+) ....
· Đối với kinh tế - xã hội

+) ....
+) ....

	IV. CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

	24
	Hoạt động của các tổ chức phối hợp tham gia thực hiện nhiệm vụ (Ghi tất cả các tổ chức phối hợp thực hiện nhiệm vụ và phần nội dung công việc tham gia trong nhiệm vụ, không quá 05 tổ chức/mỗi bên)

	TT
	Tên tổ chức
	Địa chỉ
	Hoạt động/đóng góp cho nhiệm vụ

	A
	Phía Việt Nam

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	...
	...
	
	

	B
	Phía đối tác nước ngoài

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	...
	...
	
	

	25
	Thành viên nhóm nghiên cứu (Ghi tất cả thành viên nghiên cứu chính thuộc nhóm nghiên cứu phía Việt Nam và những người có đóng góp chính của đối tác nước ngoài)

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác/Điện thoại, e-mail ; lĩnh vực chuyên môn

	Nội dung nghiên cứu cụ thể trong nhiệm vụ/ Số tháng làm việc cho nhiệm vụ

	A
	Phía Việt Nam

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	...
	...
	
	

	B
	Phía đối tác nước ngoài

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	...
	...
	
	

	26
	Liên kết với sản xuất và đời sống

	(Ghi rõ đơn vị hoặc những người sử dụng kết quả nghiên cứu tham gia vào quá trình thực hiện và nêu rõ nội dung công việc thực hiện trong nhiệm vụ)

	V. DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VÀ NGUỒN KINH PHÍ


	27
	Nguồn kinh phí của Việt Nam

	Tổng kinh phí:

Trong đó:

Ngân sách Nhà nước:                                          Các nguồn kinh phí khác: 

Nhu cầu kinh phí từng năm:

 - Năm  ...                                                            - Năm …

Dự trù kinh phí theo các mục chi (phù hợp với nội dung nghiên cứu):                   Đơn vị tính: triệu đồng



	Khoản chi, nội dung chi
	Thời gian thực hiện
	Tổng kinh phí
	Nguồn kinh phí
	Ghi chú

	
	
	
	Kinh phí từ NSNN
	Các nguồn khác
	

	Thuê khoán chuyên môn 
	
	
	
	
	

	Chi công lao động của cán bộ khoa học, nhân viên kỹ thuật trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ
	
	
	
	
	

	Chi công lao động khác phục vụ triển khai nhiệm vụ
	
	
	
	
	

	Chi mua nguyên nhiên vật liệu
	
	
	
	
	

	Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu, tài liệu, tư liệu, số liệu, sách, tạp chí tham khảo, tài liệu kỹ thuật, bí quyết công nghệ, tài liệu chuyên môn, các xuất bản phẩm, dụng cụ bảo hộ lao động phục vụ công tác nghiên cứu
	
	
	
	
	

	Chi sửa chữa, mua sắm tài sản cố định
	
	
	
	
	

	Chi khác
	
	
	
	
	

	Công tác phí
	
	
	
	
	

	Đoàn ra, đoàn vào
	
	
	
	
	

	Hội nghị, hội thảo khoa học
	
	
	
	
	

	Văn phòng phẩm, in ấn, dịch tài liệu
	
	
	
	
	

	Quản lý chung của cơ quan chủ trì
	
	
	
	
	

	Nghiệm thu cấp cơ sở
	
	
	
	
	

	Phí xác lập quyền sở hữu trí tuệ
	
	
	
	
	

	Chi khác liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ…
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	

	28
	Nguồn kinh phí của đối tác nước ngoài:

	
· Từ  Chính phủ nước đối tác:                                                                  Số tiền:                                 USD


· Từ nguồn vốn vay (ODA, ...):                                                               Số tiền:                                 USD

· Từ ngân sách tự có của đối tác:                                                             Số tiền:                                 USD

· ...

	TT
	Cụ thể các mục chi 
	Số lượng
	Thành tiền

	1
	Đào tạo cán bộ, nghiên cứu sinh, sinh viên, thực tập sinh ...
	
	

	2
	Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học…
	
	

	3
	Chi phí cho chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài vào Việt Nam
	
	

	4
	Máy móc, trang thiết bị, kết quả nghiên cứu, ...
	
	

	5
	Phần mềm tin học, tài liệu khoa học, ...
	
	

	...
	...
	
	

	Tổng
	
	


	      Ngày…tháng…năm……

Cơ quan chủ trì

(ký, họ và tên, đóng dấu)
	    Ngày…tháng…năm……

Chủ nhiệm nhiệm vụ

(ký, họ và tên)


   Ngày…tháng…năm……
Cơ quan chủ quản duyệt

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

PHỤ LỤC 1 – DỰ TOÁN CỦA NHIỆM VỤ
	TT
	Nội dung các khoản chi
	Thành tiền

	
	
	Triệu đồng
	Tỉ lệ %

	1. 
	Thuê khoán chuyên môn
	
	

	2. 
	Nguyên, vật liệu, năng lượng
	
	

	3. 
	Thiết bị, máy móc 
	
	

	4. 
	Đoàn ra
	
	

	5. 
	Đoàn vào
	
	

	6. 
	Chi khác
	
	

	Tổng cộng
	
	100 %


PHỤ LỤC 2 – GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI

Khoản 1.  Thuê khoán chuyên môn (chi công lao động)
	TT
	Nội dung thuê khoán
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

(Triệu đồng)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	


Khoản 2. Nguyên vật liệu, năng lượng

	TT
	Nội dung
	Đơn vị tớnh
	Số lượng
	Đơn giỏ
	Thành tiền

(Triệu đồng)

	2.1
	Nguyên, vật liệu thí nghiệm
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.2
	Dụng cụ, phụ tùng thí nghiệm
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.3
	Năng lượng, nhiên liệu thiết yếu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.4
	Mua sách, tài liệu, số liệu thiết yếu
	
	
	
	

	
	  
	
	
	
	

	Cộng
	


Khoản 3. Thiết bị, máy móc: (Có giải trình về việc sử dụng thiết bị hiện có của đơn vị và sự cần thiết phải mua/thuê thiết bị phục vụ nghiên cứu của nhiệm vụ. Các thiết bị mua/thuê phải có báo giá kèm theo)
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

(Triệu đồng)

	3.1
	Mua thiết bị 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.2
	Thuê thiết bị
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.3
	Vận chuyển lắp đặt
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Cộng
	


Khoản 4. Đoàn ra của cán bộ Việt Nam sang nước đối tác (*)

	TT
	Nội dung
	Số lượng
	Định mức
	Thành tiền

(Triệu đồng)

	4.1
	Tiền vé máy bay
	
	
	

	
	
	
	
	

	4.2
	Tiền ăn
	
	
	

	
	
	
	
	

	4.3
	Tiền ở
	
	
	

	
	
	
	
	

	4.4
	Chi phí khác...
	
	
	

	
	
	
	
	

	Cộng
	


(*) Căn cứ theo Thoả thuận cụ thể về tài chính được quy định trong Thỏa thuận với đối tác. Nếu thỏa thuận là phía ta chi thì các mức chi theo quy định hiện hành của nhà nước. 
Khoản 5. Đoàn vào của các chuyên gia đối tác sang Việt Nam (*)
	TT
	Nội dung
	Số lượng
	Định mức
	Thành tiền

(Triệu đồng)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Cộng
	


(*) căn cứ theo Thỏa thuận với đối tác.  

Khoản 6. Chi khác

	TT
	Nội dung
	Số lượng
	Định mức
	Thành tiền

(Triệu đồng)

	6.1
	Công tác phí trong nước 
	
	
	

	
	
	
	
	

	6.2
	Hội nghị, hội thảo
	
	
	

	
	
	
	
	

	6.3
	Chi phí đánh giá, kiểm tra, nghiệm thu 
	
	
	

	-
	Chi phí kiểm tra
	
	
	

	-
	Chi phí nghiệm thu nội bộ
	
	
	

	
	
	
	
	

	6.4
	Quản lý cơ sở
	
	
	

	6.5
	Phụ cấp trách nhiệm chủ nhiệm Nhiệm vụ
	
	
	

	6.6
	Chi khác
	
	
	

	-
	In ấn tài liệu, văn phòng phẩm
	
	
	

	-
	Dịch tài liệu
	
	
	

	…
	…
	
	
	

	Cộng
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